Môn SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT CHUYÊN                          ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

           VĨNH PHÚC                                HỘI THI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG 2015
     (ĐỀ ĐỀ XUẤT)                                           MÔN SINH HỌC LỚP 10

                                                      Thời gian: 180 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
Hãy cho biết các câu sau đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích?

a. Cacbon là nguyên tố chiếm hàm lượng lớn nhất trong cơ thể sống. 

b. Nguyên tố vi lượng là nguyên tố cơ thể cần lượng nhỏ nhưng rất quan trọng vì chúng cấu tạo các hợp chất để xây dựng nên tế bào. 

c. Nước điều hòa nhiệt độ bằng hấp thụ nhiệt để hình thành các liên kết hidro và giải phóng nhiệt khi phá vỡ liên kết hidro giữa chúng. 

d. Để nhận biết đường saccarozo trong tế bào người ta dùng thuốc thử Pheling. 

e. Liên kết disunfit là một loại liên kết yếu có trong cấu trúc bậc 3, bậc 4 của protein.

f. Protein được gắn với cacbohydrat tạo glicoprotein ở lưới nội chất hạt. 

g. Xenlulozo được tổng hợp ở lưới nội chất trơn. 

h. Lipit gắn với cacbohydrat ở bộ máy Gongi. 

Câu 2.( 2 điểm)

a) Cho các nguyên tố hóa học sau: Cu, Mo, C, H, Mg, Fe, O, N, P, Mn, B, Cl K, S, Ca, Zn, Ni. Dựa vào hàm lượng của chúng trong mô thực vật, hãy phân chia các nguyên tố hóa học trên thành hai nhóm. Cho biết đó là hai nhóm nào? Nêu chức năng chung của các nguyên tố thuộc nhóm đó.
b) Giải thích tại sao khi cây trồng thiếu ion Mg hoặc ion Fe đều có thể gây bệnh vàng lá?
c) Khi cây thiếu Mg2+ thì đầu tiên các lá già bị vàng rồi sau đó mới đến các lá non. Tuy nhiên, khi thiếu sắt thì các lá non lại bị vàng mà không phải các lá già. Từ quan sát này chúng ta có thể rút ra kết luận gì?
Câu 3. ( 2 điểm) 

a. Nêu các chức năng của chất nền ngoại bào ở động vật.

b. Dynein là gì? Chức năng của dynein? Dynein “đi bộ” làm cho roi và lông chuyển động như thế nào?
Câu 4 (2 điểm)

a.Vẽ sơ đồ tóm tắt chu trình Calvin, chỉ rõ lượng ATP và NADPH đã sử dụng để tạo ra một phân tử glucose. Tại sao nói rằng glucose là nguồn năng lượng có giá trị cao? 

b. Trong quá trình chuyển hóa glucose, sự có mặt của cyanide có thể làm tế bào chết, vì sao? Ở nồng độ thấp hơn nó dẫn đến chuyển hóa glucose thành lactate, vì sao?
Câu 5. (2 điểm)

Trong quang hợp (ở thực vật C3): 

1. Vị trí cấu tạo trong lục lạp mà tại đó có giá trị pH thấp nhất ?

2. Quan sát đồ thị và cho biết : Hai chất 1 và 2 có tên là gì ? Giải thích ?


Câu 6. (2 điểm) 

a. Vai trò của thụ quan bề mặt đối với tế bào của cơ thể động vật đa bào?

b. Các protein sau khi được tổng hợp ở tế bào chất làm thế nào nhân biết được vị trí sẽ được đi tới?
c.Thành tế bào có hai chức năng chính là quy định hình dạng tế bào và bảo vệ tế bào. Hãy trình bày 2 thí nghiệm chứng minh 2 chức năng đó của thành tế bào.
Câu 7. (2 điểm) 

a. H·y gi¶i thÝch t¹i sao trong nguyªn ph©n kh«ng x¶y ra sù tiÕp hîp cña c¸c cÆp NST t­¬ng ®ång cßn trong gi¶m ph©n th× cã sù tiÕp hîp cña c¸c cÆp NST t­¬ng ®ång.
b. Ở một loài động vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 10, mỗi cặp NST đều có một chiếc có nguồn gốc từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Nếu trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 20% số tế bào sinh tinh xảy ra trao đổi chéo một điểm ở cặp số 1; 30% tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm ở cặp số 2, các cặp NST còn lại phân li bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Số loại tinh trùng tối đa được hình thành và tỉ lệ tinh trùng mang NST có trao đổi chéo lần lượt là:
Câu 8 (2 điểm)   
a. Người bị nhiễm virut herpes (hecpet) thỉnh thoảng ở miệng (môi) lại mọc lên những mụn rộp nhỏ sau đó 1 tuần đến 10 ngày các mụn trên biến mất. Một thời gian sau (có khi vài tháng hoặc thậm chí vài năm) triệu chứng bệnh lý trên lại xuất hiện. Được biết virut hecpet có vật chất di truyền là ADN sợi kép. Hãy giải thích tại sao bệnh lí này lại dễ bị tái phát.
b. Vi khuẩn có những đặc tính cơ bản nào mà người ta dùng chúng trong các nghiên cứu di truyền học hiện đại?
c. Trong kỹ thuật di truyền, việc lựa chọn plasmit cần quan tâm đến những đặc điểm nào? 
Câu 9 (1,5 điểm)


Phân lập từ nước dưa chua thu được vi khuẩn Streptococcus faecalis. Nuôi vi khuẩn này trên môi trường cơ sở (MTCS) gồm các chất sau đây: 1,0 gam NH4Cl; 1,0 gam K2HPO4; 0,2 gam MgSO4; 0,1gam CaCl2; 5,0gam glucozo; các nguyên tố vi lượng Mn, Mg, Cu, Co, Zn (mỗi loại 2.10-5 gam) và thêm nước vừa đủ 1 lít. Thêm vào MTCS các hợp chất khác nhau trong các thí nghiệm từ 1 đến 3 dưới đây, sau đó đưa vào tủ ấm 370C và giữ trong 24h, kết quả thu được như sau


Thí nghiệm 1: MTCS + axit folic ( không sinh trưởng


Thí nghiệm 2: MTCS + pyridoxin ( không sinh trưởng


Thí nghiệm 3: MTCS + axit folic + pyridoxin ( có sinh trưởng

a. Dựa theo nguồn cung cấp năng lượng; nguồn cac bon; chất cho electron; các chất thêm vào MTCS thì vi khuẩn Streptococcus faecalis có kiểu dinh dưỡng nào?

b. Các chất thêm vào MTCS có vai trò như thế nào đối với vi khuẩn Streptococcus faecalis?
Câu 10.( 2,5 điểm)
a.Hiện tượng cố định N2 xuất hiện vào thời kì mà khí quyển giàu H2 của trái đất lúc đó chưa có O2. Theo em hệ thống enzim cố định N2 của vi khuẩn cố định N2 hiện nay phải có những đặc điểm gì và những vi sinh vật sống trong điều kiện nào sẽ có khả năng cố định N2? Cho ví dụ?
b. Nghiên cứu các chất nhận electron phổ biến trong quá trình hô hấp được các vi sinh vật sử dụng, kết quả được tổng kết vào bảng sau:

	Kiểu hô hấp
	Chất nhận e
	Sản phẩm khử
	Ví dụ nhóm VSV

	Hiếu khí
	O2
	CO2
	(1)

	Kị khí 
	NO3-
	NO2 - 
	(2)

	
	NO3-
	NO2-, N2O, N2
	(3)

	
	SO4 2-
	H2S 
	(4)

	
	CO2
	CH4
	(5)

	
	So
	H2S
	(6)

	
	Fe 3+
	Fe2+
	(7)

	
	Pyruvat
	Lactat
	(8)


Hãy điền vào các số từ 1 (8 các nhóm vi sinh vật chủ yếu.
                                 --------Hết ----------

        Người phản biện đề                                   Người ra đề.

          Nguyễn Mạnh Hà                             Trần Thanh Hương  (SĐT: 0988188394)
          ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỘI THI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG 2015. 
	Câu 1
	a. Sai . Oxi là nguyên tố chiếm hàm lượng lớn nhất trong có thể sống(65%).
b. Sai . Nguyên tố vi lượng là thành phần của hoocmon, enzim,… tham gia điều hòa hoạt động trao đổi chất chứ không tham gia vào các hợp chất xây dựng tế bào.
c. Sai .Nước giải phóng nhiệt khi hình thành liên kết hidro và hấp thụ nhiệt khi bẻ gãy các liên kết hidro.
d. Sai . Saccarozo là đường không có tính khử vì vậy không thể dùng pheling để nhận biết.
e. Sai. Liên kết disunfit là liên kết cộng hóa trị giàu năng lượng.
f. Đúng.
g. Sai . Xenlulozo được tổng hợp ở màng sinh chất.
h. Đúng.
	2,0 

(Mỗi ý đúng 0,25)

	Câu 2
	a. Nguyên tố đa lượng
Nguyên tố vi lượng
(chiếm ≤ 100 mg/ 1kg chất khô của cây)
C, H, O, N, P, K, S, Ca,
Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni, Mg
Đóng vai trò cấu trúc tế bào, là thành phần của các đại phân tử trong tế bào
Là thành phần không thể thiếu được ở hầu hết các enzyme vì chúng hoạt hóa cho các enzyme trong quá trình trao đổi chất
Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh
như: diện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo.
Ngoài ra chúng còn liên kết với các hợp chất hữu cơ tạo thành phức chất hữu cơ – kim loại có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Ví dụ: Mg trong phân tử diệp lục.
 b. 

- Mg2+ cấu tạo nên diệp lục. Thiếu Mg2+ nên cây không tổng hợp đủ diệp lục, vì vậy cây bị vàng lá…………………………………………

-Thiếu ion Fe cũng có thể dẫn đến bệnh vàng lá vì sắt là nguyên tố vi lượng tham gia vào thành phần cofactor của một số protein và enzim có liên quan đến tổng hợp diệp lục ……………………………………………………………………………..
c. 

- Triệu chứng vàng lá của cây phụ thuộc vào khả năng vận chuyển Mg, Fe và nhu cầu các nguyên tố này ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau.
Mg có thể di chuyển tự do trong cây và nó được ưu tiên vận chuyển tới lá non - nơi có phản ứng quang hợp và trao đổi chất mạnh. Vì vậy, thiếu hụt Mg sẽ làm lá già bị vàng trước.Từ quan sát này ta có thể rút ra kết luận: Khi cây thiếu Mg2+ thì trong cây có hiện tượng nhường ion Mg từ các là giá cho các lá non => giúp lá non vẫn có thể tiếp tục quang hợp. Là giá bị thiếu ion Mg nên vàng trước……………………………………………….
-Fe không di chuyển tự do trong cây. Ion sắt được lưu trữ trong mô qua thời gian. Ở các lá già, lượng Fe dự trữ có thể đủ để cung cấp nên ngay cả khi thiếu Fe trong đất, lá già sử dụng Fe dự trữ nên chưa bị vàng ngay. Còn lá non ít Fe dự trữ hơn và Fe không di chuyển từ lá già đến lá non ( nên tác động thiếu Fe sẽ nhanh hơn đối với lá non ( bị vàng trước. Ngược lại, khi cây thiếu ion Fe, không xảy ra hiện tượng nhường ion Fe từ là già cho lá non => chỉ là non bị vàng. …………………………………………………………………………………………
	 a. 1 điểm (Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm)
0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3
	a. 

- Giúp các tế bào kết nối với nhau tạo nên các mô.

- Có vai trò quan trọng trong việc truyền tín hiệu cơ học hoặc hóa học từ môi trường bên ngoài vào bên trong tế bào.

- Có vai trò định hướng sự di chuyển của các tế bào trong quá trình phát triển của phôi.

- Tạo nên các đặc tính vật lý của mô, ví dụ sự vững chắc của mô xương, mềm dẻo, đàn hồi của da...

- Tham gia vào quá trình lọc các chất ……………………………………..
b. 

-  Dynein là các protein động cơ ở phần roi và lông vận động có chức năng giúp cho roi hoặc lông tham gia vào sự vận động di chuyển

- Dynein giúp cho roi và lông vận động di chuyển theo 3 hình thức. 

+ Nếu lông rung hoặc lông roi không có protein kết nối chéo thì hai chân của mỗi dynein sẽ luân phiên giữ và thả bộ đôi liền kề. Giúp bộ đôi liên kề hướng lên phía trước. 

+ Hiệu ứng các protein kết nối chéo điều này giúp protein uốn cong....

+ Thực hiện chuyển động sóng: Nhiều dynein tham gia vào và chuyển động hướng từ gốc lông/roi lên phía trên tạo chuyển động sóng. 


	1điểm( Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm)
1 điểm
(Mỗi ý cho 0,25 điểm)

	Câu 4
	a. 1 điểm

+ Vẽ được sơ đồ chu trình Calvin và chỉ ra để cần tổng hợp 1 glucose cần tiêu thụ 12 NADPH và 18 ATP……………………………………………
+ Phân tử càng dự trữ nhiều thế năng thì năng lượng và lực khử cần để hình thành phân tử đó càng lớn. Glucose là một nguồn năng lượng có giá trị do nó dễ bị khử, dự trữ nhiều thế năng trong các electron của nó. Để khử  CO2 thành glucose thì cần tới 18ATP và 12 NADPH, một số lượng rất lớn năng lượng và lực khử. …………………………………………………………
b. 1 điểm

+ Cyanide là chất ức chế không cạnh tranh đối với cytochrome trên chuỗi vận chuyển điện tử hô hấp, do vậy nó ức chế quá trình vận chuyển điện tử và khi hàm lượng vượt quá mức cho phép khiến nhiều tế bào không đủ cung cấp năng lượng cho hoạt động của mình sẽ chết...……………………………………………………………………
+ Ở nồng độ thấp hơn, chúng ức chế chuỗi vận chuyển điện tử, không tiêu thụ được NADH và FADH2, tế bào chỉ có một lượng NAD+, chất này cạn kiệt sẽ ức chế chu trình Crebs................................................................................................................
+ Quá trình đường phân vẫn có thể xảy ra vì NADH mà nó tạo ra được dùng để chuyển hóa pyruvate thành lactate, thay vì tạo ra CO2
	0,5 
0, 5 

0,5 

0,25 

0, 25 

	Câu 5
	1. Nơi có độ pH thấp nhất: Trong xoang tilacoit. ……………………
2.  1- APG ;    2. Ri 1,5 DP. ……………………………………………..
   Giải thích:

- Pha sáng không tạo ra APG, pha tối tạo ra APG và khi che tối sản phẩm của pha sáng không đủ cho pha tối hoạt động nên APG không chuyển thành AlPG=> APG tăng. Trong suốt pha sáng chu trình Calvin đó đảm bảo cho hàm lượng Ri 1,5 DP không đổi………………………………………….
- Trong điều kiện che tối Ri 1,5 DP bị phân huỷ. Mặt khác RiDP nhận CO2 thành APG nhưng không được tái tổng hợp => hàm lượng bị giảm.
	0,5

0,5

0,5
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	Câu 6
	a. Ở tế bào nhân thực, protein được tổng hợp ở tế bào chất sau đó được vận chuyển đến các phần khác nhau trong tế bào..........................................
b. 

- Tùy thuộc vào loại peptide đặc biệt gọi là tín hiệu dẫn mà protein được vận chuyển đến đúng vị trí (nhân/ bào quan/ màng sinh chất).......................
- Tín hiệu dẫn là đoạn peptit ngay trên phân tử protein, thường ở đầu N. Tín hiệu bị cắt bỏ khi protein vận chuyển đến đích..............................................
- Protein khác nhau có tín hiệu dẫn khác nhau................................................
c. 

Thí nghiệm 1: Bóc tách thành tế bào của các loại vi khuẩn hoặc các loại tế bào thực vật có hình dạng khác nhau rồi cho vào trong dung dịch đẳng trương. Kết quả các tế bào trần đều có dạng hình cầu, chứng tỏ thành tế bào qui định hình dạng tế bào. ………………………………………….
Thí nghiệm 2: Bóc tách thành tế bào của các loại vi khuẩn hoặc các loại tế bào thực vật có hình dạng khác nhau rồi cho vào trong dung dịch nhược trương một thời gian dài. Kết quả các tế bào trần đều bị vỡ, chứng tỏ thành tế bào có chức năng bảo vệ tế bào………………………………………
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	Câu 7
	a. 

- Trong nguyªn ph©n kh«ng cã sù ph©n li cña c¸c cÆp NST kÐp t­¬ng ®ång, chØ cã sù ph©n li cña c¸c NST ®¬n ®­îc sinh ra tõ mçi NST kÐp ®Ó duy tr× bé NST cña c¸c tÕ bµo sinh ra, gièng nhau vµ gièng bé NST cña tÕ bµo sinh ra nã……………………… ………………………………………………
- Gi¶m ph©n cÇn cã b¾t cÆp, tiÕp hîp cña c¸c cÆp NST t­¬ng ®ång ®Ó c¸c cÆp NST t­¬ng ®ång ®­îc ph©n li ®ång ®Òu vÒ 2 cùc cña tÕ bµo gióp c¸c tÕ bµo sinh ra cã bé NST gi¶m ®i chØ b»ng mét nöa tÕ bµo sinh ra nã. …………………………………………………………………………..
b. 

- Số loại giao tử tối đa là : 3.25 = 96 loại. 

Giải thích: 

+ Số loại giao tử tạo ra bình thường là: 25. 

+ Số loại giao tử hoán vị tạo ra khi có trao đổi chéo chỉ ở cặp số 1 là:
 24.2 = 25
+ Số loại giao tử hoán vị tạo ra khi có trao đổi chéo chỉ ở cặp số 2 là:
 24.2 = 25...............................................................................................
- Tỉ lệ giao tử có trao đổi chéo là: 0,2.1/2 + 0,3.1/3 = 0,25 

Vì mỗi tế bào có hoán vị gen sẽ cho 1/2  số giao tử bình thường và 1/2 số giao tử hoán vị.
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	Câu 8
	a. 

- Chu trình sống của hepec gồm 2 chu trình: chu trình tiềm tan và sinh tan tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Sau khi xâm nhiễm vào tế bào người, virut hecpet sẽ sinh sản theo chu trình sinh tan, tấn công làm vỡ tế bào và giải phóng hạt virut, gây ra mụn rộp, vỡ và chảy dịch……………

- Dưới tác động của hệ miễn dịch và việc điều trị, khả năng sinh sản của virut chậm lại và dừng, chuyển sang chu trình tiềm ẩn (âm ỉ): virut lây nhiễm tế bào thần kinh (neuron) và ôn hòa trong tế bào vật chủ và hoàn toàn không gây nên các triệu chứng bệnh (các mụn rộp nhỏ ở miệng)……

- Khi môi trường thay đổi (stress, nhiệt độ, hormone…) tạo điều kiện giúp hecpet chuyển tử giai đoạn tiềm ẩn sang giai đoạn sinh tan => gây bệnh tái phát…………………………………………………………….
- Việc bệnh lí do hecpet gây ra dễ bị tái phát là do các yếu tố môi trường có thể xuất hiện lặp lại……………………………………………
b. 

- Thông thường hệ gen vi khuẩn là đơn bội (có 1 nst) nên khi gen bị đột biến sẽ biểu hiện ngay ra kiểu hình, sinh sản nhanh dễ nuôi cấy trong phòng thí nghiệm………………………………………………………………….
c.  

Có các plasmit có thể dùng làm thể truyền và có khả năng tạo biến dị tổ hợp như biến nạp, tải nạp, tiếp hợp. .

Plasmit có kích thước ngắn 
Có gen chuẩn (gen đánh dấu) 
Có điểm cắt của enzim giới hạn .
Có thể nhân lên nhiều bản sao trong tế bào nhận …………………………
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	Câu 9
	a. Vi khuẩn có kiểu dinh dưỡng

· Theo nguồn năng lượng: Là hóa dưỡng vì vi khuẩn dùng năng lượng được tạo ra từ chuyển hóa glucozo thành axit lactic   …………………………

· Theo nguồn cacbon: là dị dưỡng vì glucozo là nguồn cacbon kiến tọa nên các chất của tế bào ………………………………………………………

· Theo nguồn cho electron: là dinh dưỡng hữu cơ vì glucozo là nguồn cho electron trong lên men lactic đồng hình ………………………………

· Theo các chất thêm vào môi trường cơ sở: là vi khuẩn khuyết dưỡng, thiếu 1 trong 2 chất trên vi khuẩn không phát triển được ………………………

b.

· Các chất folic, pyridoxin là các nhân tố sinh trưởng đối với vi khuẩn nêu trên. Thiếu 1 trong 2 chất này thì vi khuẩn không thể tự tổng hợp được và không sinh trưởng………………………………………………………..
Axit folic là một loại  vitamin giúp hình thành tổng hợp purin và pirimidin. Piridoxin là vitamin B6 giúp chuyển amin của các axit amin…………….
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	Câu 10
	a. 

- Đặc điểm: Nếu VK sống kị khí bắt buộc ( có hệ enzim nitrogenaza, nếu VK sống hiếu khí ( phải có hệ enzim Hydrogenaza + Nitrogenaza để chống lại sự xâm nhập của O2, hoặc có màng dày để ngăn cản sự xâm nhập của O2
- VD: Các vi khuẩn lam hình thành các tế bào dị hình (có màng dày rất khó thấm với O2)....................................................................................................................
c. 

1: Tất cả vi khuẩn hiếu khí, nấm, động vật nguyên sinh, vi tảo
2: Vi khuẩn đường ruột

3: Pseudomonas, Bacillus.

4: Desulfovibrio, Desulfotomaculum

5: Vi sinh vật sinh metan

6: Desulfuromonas, Thermoproteus

7: Pseudomonas, Bacillus

8: VK lên men lắc tíc......................................................................................
	0,5

2 điểm (Mỗi điền đúng được 0,25)
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